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Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: 
Xây dựng
Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng

Ngành đào tạo: 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
Loại hình đào tạo: 
Chính quy
----------------------
     (Ban hành kèm theo Quyết định số     /        /QĐ-CĐCT ngày     tháng      năm  
  Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Cần Thơ).

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ Cử nhân Cao đẳng có lòng yêu nước, có sức khỏe, có ý chí lập thân, lập nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong sinh hoạt văn minh.
Đào tạo Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng nắm được kiến thức và khả năng thực hành tốt trong các lĩnh vực có liên quan đến xây dựng như: kỹ thuật thi công, vẽ xây dựng, biết được các kiến thức về địa chất cơ sở như: Khoáng vật học, tính chất, cấu tạo các loại đá và địa chất thủy văn, có năng lực tự học tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi tốt với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thực hành, tổ chức thực hiện và đánh giá tình trạng của công trình xây dựng, từ đó có thể đưa ra những giải pháp cụ thể để khác phục nhưng công trình gặp sự cố, có năng lực tự nghiên cứu khoa học, tự tạo việc làm.
1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức:


Trang bị cho người học kiến thức chung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc tiếp cận các lĩnh vực tin học như lập trình, thiết kế Web, mạng máy tính.
1.2.2. Kỹ năng:



Kết thúc chương trình, sinh viên có được kỹ năng tổ chức quản lý công trình xây dựng, các kỹ thuật thi công và phương pháp thi công.  Đồng thời sinh viên có được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc và nguồn lực để hoàn thành theo đúng tiến độ, mục tiêu đã định của một công trình xây dựng.

1.2.3. Thái độ:

Cử nhân công nghệ xây dựng có phẩm chất chính trị tốt và có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc.
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 năm (6 học kỳ)
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 

3.1 Tổng số tín chỉ: 100 (Chưa kể môn GDTC & GDQP)
3.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:
	TT
	KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC
	SỐ TC

	01
	Kiến thức giáo dục đại cương: ( chưa kể các học phần GDTC và GDQP-AN)
	21

	02
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm :

· Kiến thức cơ sở ngành

· Kiến thức ngành

· Kiến thức chuyên ngành
	23
26
21

	03
	Thực tập tốt nghiệp
	04

	03
	Khóa luận  tốt nghiệp
	05

	04
	Học phần tự chọn ( 03 TC)
	

	
	                                                                                       Tổng cộng :
	100


4. Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT V/v: Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.
6. Thang điểm:

Theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT V/v: Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

7. Nội dung chương trình:
    7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương:  21 TC ( chưa kể GDQP-AN & GDTC )
	T

T
	Mã

HP
	Tên

HP
	Số

TC
	Bắt

Buộc
	Tự

Chọn
	TS

tiết
	Số tiết

LT
	Số tiết

TH
	HP

Tiên

quyết
	H.Kỳ

Thực

Hiện

	01
	
	NNLCB-CN.Mác-

Lênin
	5.TC
	x


	
	75.t
	75.t
	
	
	I,II

	02
	
	TT.Hồ Chí Minh
	2.TC
	x
	
	30.t
	30.t
	
	
	III

	03
	
	Đường lối CM của Đảng  CSVN
	3.TC
	x
	
	45.t
	45.t
	
	
	IV

	04
	
	Pháp luật đại cương
	2.TC
	x
	
	30.t
	30.t
	
	
	IV

	05
	
	GDQP-AN
	135.t
	x
	
	135.t
	
	
	
	I,II,III

	06
	
	GDTC
	90.t
	x
	
	90.t
	0
	90.t
	
	I,II,III

	07
	
	Tin học đại cương (CCA)
	2.TC
	x
	
	30.t
	
	
	
	I

	08
	
	Anh văn (1,2,3) (CCA)
	7.TC
	x
	
	105.t
	105
	
	
	I,II,III



7.2 : Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp :  70 TC

      
7.2.1 :  Kiến thức cơ sở ngành: 23 TC
	T

T
	Mã

HP
	Tên

HP
	Số

TC
	Bắt

Buộc
	Tự

Chọn
	TS tiết
	Số tiết

LT
	Số tiết

TH
	HP

Tiên

quyết
	H.Kỳ

Thực

Hiện

	01
	
	Toán ứng dụng
	3
	x
	
	45
	45
	
	
	I

	02
	
	Hóa học đại cương
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	I

	03
	
	Vật lý cơ nhiệt
	3
	x
	
	45
	45
	
	
	I

	04
	
	Đại cương về trái đất
	2
	
	x
	30
	30
	
	
	IV

	05
	
	Cơ lý thuyết 
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	III

	06
	
	Vật liệu xây dựng
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	II

	07
	
	Vật liệu nhiệt 
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	II

	08
	
	An toàn lao động                                           
	1
	
	X
	15
	15
	
	
	III

	09
	
	Đánh giá gia cố chất lượng công trình          
	1
	
	X
	15
	15
	
	
	III

	10
	
	Autocad
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	II

	11
	
	Vật lý điện
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	I

	12
	
	Điện kỹ thuật
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	II




7.2.2 :  Khối kiến thức ngành:  26 TC
	T

T
	Mã

HP
	Tên

HP
	Số

TC
	Bắt

Buộc
	Tự

Chọn
	TS tiết
	Số tiết

LT
	Số tiết

TH
	HP
Tiên

quyết
	H.Kỳ

Thực

Hiện

	01
	
	Sức bền vật liệu 1
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	III

	02
	
	Sức bền vật liệu 2
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	IV

	03
	
	Cơ học kết cấu
	4
	x
	
	60
	60
	
	
	IV

	04
	
	Vẽ xây dựng
	3
	x
	
	30
	30
	
	
	II

	05
	
	Địa chất công trình
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	IV

	06
	
	Cơ học đất
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	III

	07
	
	Trắc địa
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	III

	08
	
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	
	X
	60
	60
	
	
	V

	09
	
	Kết cấu gỗ
	2
	
	X
	30
	30
	
	
	V

	11
	
	Thực tập trắc địa
	1
	x
	
	15
	
	30
	
	IV

	12
	
	Thực tế ngành nghề XD
	1
	x
	
	15
	
	30
	
	IV

	13
	
	Thực tập vật liệu XD
	1
	x
	
	15
	
	15
	
	III

	14
	
	Thực tập nghề nghiệp
	3
	x
	
	45
	
	45
	
	VI


      7.2.3 :  Khối kiến thức chuyên ngành:  21 TC

	T

T
	Mã

HP
	Tên HP
	Số

TC
	Bắt

Buộc
	Tự

Chọn
	TS tiết
	Số tiết

LT
	Số tiết

TH
	HP
Tiên

quyết
	H.Kỳ

Thực

Hiện

	01
	
	Kết cấu thép
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	V

	02
	
	Kết cấu bêtông cốt thép
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	V

	03
	
	Máy xây dựng 
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	V

	04
	
	Kỹ thuật thi công 
	3
	x
	
	45
	45
	
	
	V

	05
	
	Tổ chức QL công trình XD           
	2
	
	x
	30
	30
	
	
	VI

	06
	
	Quản lý dự án                                                
	2
	
	x
	30
	30
	
	
	VI

	07
	
	Cấu tạo kiến trúc
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	V

	08
	
	Nền và móng
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	IV

	09
	
	Nguyên lý kiến trúc 
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	III

	11
	
	Cấp thoát nước                                              
	2
	
	x
	30
	30
	
	
	V

	12
	
	Qui hoạch đô thị                                            
	2
	
	x
	30
	30
	
	
	V

	13
	
	Anh văn chuyên ngành XD
	2
	x
	
	30
	30
	
	
	VI


     7.2.3 :  Thực tập tốt nghiệp và khoá luận tốt nghiệp

	T

T
	Mã

HP
	Tên

HP
	Số

TC
	Bắt

Buộc
	Tự

Chọn
	Tổng

Số tiết
	Số tiết

LT
	Số tiết

TH
	H.phần

Tiên

quyết
	H.Kỳ

Thực

Hiện

	01
	
	Thực tập tốt nghiệp
	04
	x
	
	
	
	
	
	VI

	02
	
	Khóa luận tốt nghiệp
	05
	
	
	
	
	
	
	VI

	03
	
	Học phần thay thế:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Công trình trên nền đất yếu   
	02
	
	
	30
	30
	
	
	

	
	
	2. Kết cấu gạch đá 
	02
	
	
	30
	30
	
	
	

	
	
	3. Đồ án kết cấu thép                                                               


	01
	
	
	15
	15
	
	
	


 8.Kế hoạch dạy-học toàn khoá :

Thời gian đào tạo được chia làm 6 học kỳ:

· Học kỳ 1 và học kỳ 2: Kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở.

· Học kỳ 3 và học kỳ 4: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn 
· Học kỳ 5 và học kỳ 6: Kiến thức chuyên môn, thực tập và thi tốt nghiệp.
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
               KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ CAO ĐẲNG 
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ                     Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng  K38
                                                                     (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HK
	TT
	Môn học
	Số TC
	Số tiết
	BB/TC
	LT
	TH
	Ghi chú

	I
	1
	NLCB-CN Mac – Lênin 1
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	2
	Anh văn (hp. 1)
	3
	45
	 
	30
	0
	 

	
	3
	Tin học(chứng chỉ A)
	
	100
	 
	Theo kế hoạch của TT.NN.TN

 

	
	4
	GDQP – AN (hp. 1)
	3
	45
	 
	45
	0
	 HD số 4791/BGDDT

	
	5
	GD. Thể chất (hp.1)
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	6
	GD pháp luật
	2
	30+5
	 
	35
	0
	 Theo V.5571 của BGD- ĐT

	
	7
	Toán ứng dụng
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	8
	Vật lý điện
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	9
	Vật lý cơ nhiệt
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	Tổng cộng
	20
	405
	 
	405
	0
	 

	II
	1
	Anh văn (hp. 2)
	4
	60
	 
	60
	0
	 

	
	2
	NLCB-CN Mac – Lênin 2
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	3
	GD. Thể chất (hp.2)
	2
	30
	 
	30
	0
	QĐ số 81.24/12/07 BGD- ĐT

	
	4
	GDQP – AN (hp. 2)
	2
	30
	 
	30
	0
	HD số 4791/BGDDT 

	
	5
	Hóa học đại cương
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	6
	Điện kỹ thuật
	2
	30
	
	30
	0
	 

	
	7
	Vật liệu nhiệt
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	8
	Vật liệu xây dựng
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	9
	Vẽ xây dựng
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	10
	Autocad
	2
	30
	 
	15
	15
	 

	 
	Tổng cộng
	24
	360
	 
	345
	15
	 


Cần Thơ, ngày    tháng    năm 2013

Duyệt của Ban Giám Hiệu

Phòng ĐT – BD 

Khoa KT - CN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
               KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ CAO ĐẲNG 
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ                    Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng  K38

                                                                     (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014)  

	HK
	TT
	Môn học
	Số TC
	Số tiết
	BB/TC
	LT
	TH
	Ghi chú

	III
	1
	GD. Thể chất (hp.3)
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	2
	GDQP – AN (hp. 3)
	3
	75
	 
	30
	45
	 HD số 4791/BGDDT

	
	3
	TT. Hồ Chí Minh
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	4
	Cơ học đất
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	5
	Trắc địa
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	6
	An toàn lao động
	1
	15
	TC
	15
	0
	 

	
	7
	Đánh giá gia cố CLCT
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Cơ lý thuyết
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	9
	Sức bền 1
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	10
	Nguyên lý kiến trúc
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	11
	Thực tập vật liệu XD
	1
	15
	 
	0
	30
	 

	
	12
	Anh văn  (CC A)
	
	150
	
	
	
	Theo KH TT.NN.TH

	 
	Tổng cộng
	19
	315
	 
	255
	75
	 

	IV
	1
	ĐL CM Đảng CSVN
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	2
	Cơ học kết cấu 
	4
	60
	 
	60
	0
	 

	
	3
	Sức bền 2
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	4
	Địa chất công trình
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	5
	Nền và móng 
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	6
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	7
	Thực tế ngành nghề Xây Dựng
	1
	15
	 
	0
	30
	 

	
	8
	Thực tập trắc địa
	1
	15
	 
	0
	30
	 

	
	9 
	Anh Văn (CC A)
	
	
	
	
	
	Theo KH TT.NN.TH

	
	Tổng cộng
	19
	285
	 
	240
	60
	 


Cần Thơ, ngày     tháng    năm 2013

Duyệt của Ban Giám Hiệu

Phòng ĐT – BD 

Khoa KT - CN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
               KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ CAO ĐẲNG 
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ                     Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng K38   

                                                                     (Áp dụng từ năm học 2013 – 2014)  

	HK
	TT
	Môn học
	Số TC
	Số tiết
	BB/TC
	LT
	TH
	Ghi chú

	V
	1
	Kết cấu thép
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	2
	Kết cấu bê tông cốt thép
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	3
	Máy xây dựng
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	5
	Cấu tạo kiến trúc
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	6
	Kỹ thuật thi công 
	3
	45
	 
	45
	0
	 

	
	7
	Cấp thoát nước
	2
	30
	TC
	30
	0
	 

	
	8
	Quy hoạch đô thị
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	30
	TC
	30
	0
	 

	
	10
	Đại cương trái đất
	
	
	
	
	
	

	
	11
	PP.NCKH
	    2
	    30
	
	    30
	     0
	

	 
	Tổng cộng
	16
	270
	 
	270
	0
	 

	VI
	1
	Tổ chức quản lý CT
	2
	30
	 
	30
	0
	 

	
	2
	Tin học KT ứng dụng
	2
	30
	TC
	15
	15
	 

	
	3
	Dự toán
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Đồ án nền móng
	2
	30
	 TC
	30
	0
	 

	
	5
	Đồ án bê tông cốt thép
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	60
	 
	0
	60
	 

	
	7
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	75
	 
	75
	0
	 

	 
	Tổng cộng
	15
	225
	 
	150
	75
	 


  Cần Thơ, ngày    tháng   năm 2013

Duyệt của Ban Giám Hiệu

Phòng ĐT – BD 

Khoa KT – CN

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
1. NLCB –của CN.Mác – Lê nin





05 TC

Nội dung ban hành tại quyết định số 19/2003/QĐ- BGD và ĐT ngày 08/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2. Tư tưởng Hồ Chí Minh






02 TC



Nội dung ban hành tại quyết định số 35/2003/QĐ BGD&ĐT.


3. Đường lối CM của ĐCSVN





03 TC



Nội dung ban hành tại quyết định số 41/2003/QĐ BGD&ĐT

4 Giáo dục thể chất







03 đvht



Nội dung ban hành tại quyết định số 3244/QĐ-BGD và ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Giáo dục quốc phòng






09 đvht


Nội dung ban hành tại quyết định số 12/2000/QĐ-BGD và ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


6. Pháp luật đại cương






02 TC



Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về pháp luật.


7.Toán ứng dụng







03 TC



Điều kiện tiên quyết: Không



Giới thiệu các kiến thức về dãy số và hàm số , sự liên tục của hàm số, phép tính vi tích phân của hàm một biến và hàm nhiều biến, đại số tuyến tính.


8. Vật lý cơ nhiệt







03 TC



Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về qui luật của cơ học chất điểm và các khái niệm: công, năng lượng, định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng. 



Cung cấp cho sinh viên hiểu được các hiện tượng cơ bản về nhiệt trong các hiện tượng vĩ mô, các qui luật cơ bản chi phối các hiện tượng vật lý cũng như sự tham gia của các quá trình nhiệt.


9. Hoá đại cương







02 TC


Điều kiện tiên quyết: Không



Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo lớp vỏ điện tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự có mặt của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất. Nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.


10. Tin học đại cương






02 TC



Điều kiện tiên quyết: Không



Học phần này cung cấp một số kiến thức đại cương về tin học, cách sử dụmg một số hệ điều hành thông dụng (MS Dos, Windows) các phần mềm hệ thống và tiện ích, các kỹ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản và xử lý bảng tính Excel và khai thác mạng máy tính, nhằm giúp cho sinh viên hình thành và phát triển các kỷ năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động của mình sau này.


11. Ngoại ngữ ( Anh văn )






07 TC



Thời lượng học tiếng Anh chỉ qui định cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ 07 năm của giáo dục phổ thông. Yêu cầu hết khóa học phải đạt trình độ trung cấp.


12. Đại cương về trái đất






02 TC



Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, đối tượng, nhiệm vụ, nghiên cứu của hệ thống khoa học về trái đất, sự hình thành vũ trụ và hệ vũ trụ, nâng cao nhận thức về trái đất.

13 . Cơ lý thuyết: 







02 TC



Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức như: Lý thuyết về lực, bài toán cân bằng, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalambe và nguyên lý di chuyển khả dĩ.


14. Sức bền vật liệu 1







02 TC



Học phần trang bị cho sinh viên những biến thức cơ bản về phương pháp tính toán theo độ bền và độ cứng của vật dưới tác dụng của ngoại lực. Trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán, thiết kế các kết cấu công trình có kích thước vừa đủ để có thể chịu tác dụng của ngoại lực mà không bị phá hỏng, biến dạng hay chuyển vị.


15. Sức bền vật liệu 2







02 TC


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các trạng thái chịu lực: chịu uốn, chịu nén, chịu kéo, ổn định của thanh, chịu xoắn.


16. Cơ kết cấu 








04 TC



Học phần giới thiệu những kiến thức: phân tích cấu tạo hình học, phân tích nội lực của hệ chịu tải bất động và di động, xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính, khái niệm hệ siêu tĩnh – bậc siêu tĩnh, phương pháp lực và cách tính hệ thanh phẳng siêu tĩnh.


17. Vẽ xây dựng







03 TC



Học phần giới thiệu kiến thức, cơ sở khoa học để hình thành bản vẽ kỹ thuật, rèn luyện cho sinh viên phát triển năng lượng tư duy, rèn luyện tính cẩn thận kiên nhẫn, chính xác và có kiến thức làm cơ sở cho môn cấu tạo kiến trúc.


18. Vật liệu xây dựng: 






02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên những cơ sở lý thuyết của mối tương. quan giữa thành phần, cấu trúc và tính chất với giải pháp công nghệ cần thiết để đạt được những chỉ tiêu, tính chất yêu cầu của từng loại vật liệu xây dựng.


19. Địa chất công trình






02 TC



Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về địa chất cơ sở như: Khoáng vật học, tính chất, cấu tạo các loại đá và địa chất thủy văn như: Nước trong võ trái đất, các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước trong đất, các loại nước dưới đất, cũng như các qui luật vận động của nước dưới đất.


20. Cơ học đất 








02 TC



Trang bị cho sinh viên 1 số kiến thức cơ bản của cơ học đất như: các tính chất vật lý và cơ học của đất, phân loại đất xác định các ứng xuất dưới đáy móng, xác định độ lún và sức chịu tải của nền đất.


21. An toàn lao động 







01 TC



Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bảo hộ lao động.


22. Đánh giá gia cố chất lượng công trình



01 TC



Học phần cung cấp cho sinh viên một số nguyên tắc để khảo sát, đánh giá tình trạng của công trình xây dựng, từ đó có thể đưa ra những giải pháp cụ thể để khác phục nhưng công trình gặp sự cố.


23. Trắc địa 








02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản sử dụng các dụng cụ và phương pháp đo chính xác, lập lưới khống chế đo về mặt bằng đường chuyền kinh vĩ, đo vẽ bằng phương pháp toàn đạt. Các công tác trắc địa cơ bản chuyển bản vẽ thiết kế công trình ra thực địa.


24. Vật liệu nhiệt 







02 TC



Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp sinh viên tiếp cận những loại vật liệu cách nhiệt mới ứng dụng trong xây dựng. Tiếp cận công nghệ sản xuất có trình độ cơ giới hóa và tự động hóa cao. Qua học phần sinh viên nắm được các khái niệm, tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt, những nguyên liệu chế tạo và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và các dây chuyền công nghệ sản xuất.

25. Autocad








02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên những phần căn bản để thực hiện bản vẽ kiến trúc và kết cấu các công trình xây dựng. Thực hiện vẽ các phần cấu tạo  các bộ phận công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

26. Vật lý điện








02 TC



Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về qui luật của các hiện tượng điện và từ khái niệm điện trường, từ trường các kiến thức về qui luật của hiện tượng cảm ứng điện từ, các tính chất vật lý của trường điện từ.

27. Kết cấu thép







02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên những phương pháp tính toán kết cấu chịu lực các công trình xây dựng làm bằng thép, hoặc bằng kim loại khác nói chung như: liên kết các thanh các tấm, liên kết với nhau tạo nên những kết cấu công trình.

28. Kết cấu bê tông cốt thép





02 TC



Học phần cung cấp phương pháp cho sinh viên tính toán khả năng của các loại kết cấu gạch đá trong các công trình xây dựng cũng như cấu tạo các loại móng gạch đá, những kiến thức cơ bản để hiểu được bản chất làm việc của các bộ phận công trình.


29. Máy xây dựng







02 TC



Học phần giúp cho sinh viên nắm được cơ bản các vấn đề có liên quan đến từng loại máy dùng trong các công trình xây dựng. Giúp cho sinh viên có thể tính toán và lựa chọn máy xây dựng cho công trình dân dụng. 


30. Điện kỹ thuật







02 TC



Giúp sinh viên có một số kiến thức cơ bản về cơ sở kỹ thuật điện, nắm được các định luật cơ bản trong mạch xoay chiều. Biết tính toán hệ thống điện như: chọn điện áp, nguồn điện, dây dẫn cho công trình. Xác định hệ thống chiếu sáng và chống sét cho công trình xây dựng.


31. Kỹ thuật thi công 






03 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên các kỹ thuật và phương pháp thi công hệ kết cấu cũng như chất liệu và phương pháp hoàn thiện từng bộ phận kết cấu công trình, cũng như áp dụng các phương pháp thi công tiên tiến nhằm hoàn thành công trình nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



32. Tổ chức quản lý công trình xây dựng



02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên. những khái niệm cơ bản của công tác lập kế hoạch sản xuất và mặt bằng sản xuất phục vụ cho thi công, vận dụng được lý luận và năng cao dần về hiểu biết thực tế để xử lí áp dụng cho mỗi trường hợp cần thiết và hợp lí với điều kiện thi công của từng công trình, bố trí mặt bằng thi công tốt, có hiệu quả.



33. Quản lý dự án







02 TC

 

Học phần giới thiệu cho sinh viên quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra các công việc và nguồn lực để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, mục tiêu đã định của một công trình xây dựng.


34. Cấu tạo kiến trúc







02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản và các nguyên tắc về cấu tạo các bộ phận trong các công trình kiến trúc. Nắm được các sự liên kết để tạo thành 1 công trình hoàn chỉnh.


35. Nền và móng







02 TC



Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính toán nền móng theo các trạng thái giới hạn, qua đó lựa chọn giải pháp móng tốt nhất cho công trình xây dựng, cũng như các phương pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng.


36. Kỹ thuật nhiệt







02 TC


Cung cấp nhựng kiến thức cơ bản về nhiệt, vế các quá trình cung cấp dẫn và truyền nhiệt, các định luật cơ bản về nhiệt trong công nghiệp.

37. Kết cấu gỗ








02 TC


Học phần cung cấp cho sinh viên những phương pháp tính toán kết cấu chịu lực các công trình xây dựng làm bằng gỗ như: sự liên kết các thanh, các tấm, chúng liên kết với nhau tạo nên những kết cấu và công trình.

38. Nguyên lý kiến trúc









Học phần cung cấp cho sinh viên nguyên lý cơ bản về thiết kế các công trình dân dụng thông thường cũng như nắm được các phương pháp và trình tự tiến hành nghiên cứu thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, có khả năng thể hiện thiết kế kỹ thuật các công trình. 


39. Cấp thoát nước







02 TC



Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xử lí nước cho sinh hoạt, trong thi công. Thành phần và cấu tạo hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài công trình, phương pháp và trình tự thi công đường ống cấp thoát nước.


40. Qui hoạch đô thị







02 TC


Học phần giới thiệu cho sinh viên những khái niệm về đô thị, phân loại đô thị, các qui định để qui hoạch đô thị, vùng lãnh thổ và các mối quan hệ giữa các đô thị với nhau.


41. Thuỷ lực cơ sở







02 TC



Giúp sinh viên nghiên cứu các qui luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng, vận dụng những qui luật để giải quyết các vấn đề về các công trình xây dựng dân dụng.

42. Thực tập trắc địa







01 TC



Gồm nội dung: sử dụng máy kinh vĩ và máy nivo để đo các yếu tố cơ bản.


43. Thực tập địa chất công trình





02 TC



Thực tập ngoài hiện trường nhằm đánh giá điều kiện địa chất công trình của một khu vực bằng các phương pháp khảo sát địa chất công trình khác nhau: trực quan, khoan xuyên nén, đổ hút nước khí nghiệm.


44. Thực tập vật liệu xây dựng





01 TC



Nội dung gồm 5 bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu cơ lí của vật liệu xây dựng. 




Bài 1 : Ximăng Porland




Bài 2: Cốt liệu cho Bêtông và vừa.




Bài 3 : Cốt liệu lớn đá dăm, rơi.




Bài 4: Hỗn hợp Bêtông và Bêtông nặng.




Bài 5 : Hỗn hợp vừa.


45. Thực tập nghề nghiệp






03 TC



Trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo các lớp gạch xây, phương pháp giác móng công trình xây dựng, các yêu cầu kỹ thuật trong công tác xây, lát, láng. Vận dụng kĩ năng trong quá trình thực tập để đạt bậc thợ tương đương.


46. Kết cấu gạch đá







02 TC


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính chất cơ học của khối xây gạch đá, từ đó có thể tính toán, thiết kế các bộ phận nhà dân dụng bằng vật liệu gạch đá.


47. Công trình trên nền đất yếu 





02 TC


Trang bị những kiến thức cơ bản để thiết kế nền móng trên nền đất yếu, để từ đó có thể lực chọn những giải pháp hợp lý cho công trình.

10 Cơ sở vật chất phục vụ học tập
1. Hệ thống thiết bị thực tập


Có đủ phòng lý thuyết và thực hành. Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên.

2. Thư viện


Có đầy đủ các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên.

3. Nội trú:


Có ký túc xá, có nhà ăn đáp ứng nhu cầu ăn, ở của sinh viên.
11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG


Chương trình Cao đẳng ngành Kỹ thuật công nghệ được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Kiến thức đại cương, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (bao gồm kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, chuyên ngành, kiến thức bổ trợ) là những kiến thức bắt buộc. Dựa vào chương trình này, các khoa phân công cho giảng viên biên soạn chương trình chi tiết các học phần. Chương trình chi tiết học phần phải phân bổ thời gian học lý thuyết, thí nghiệm và phần thực hành thực tập.


Chương trình các học phần học phải thông qua bộ môn và phải được Trưởng khoa, Hiệu Trưởng duyệt trước khi thực hiện

                Cần Thơ, ngày   tháng    năm 2010 









  Hiệu Trưởng
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